
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 2 - HỌC KỲ II - TRUNG CẤP - NĂM HỌC: 2021 - 2022

TT Nhóm lớp Môn học Lần thi Phòng thi Giờ
  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 

 thức Họ và tên GV Ghi chú

CƠ SỞ CỦ CHI

DƯỢC

1 01DS13A1,C1 Hóa dược - dược lý 2 2 Online 16h00 2 12/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Đinh Thị Xuân Mai

2 01DS13A1,C1 Dược liệu 2 Online 18h00 2 12/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Phạm Phước Đầy

3 01DS13A1,C1 Hóa phân tích 2 Online 19h00 2 12/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Hồ Bảo Long

4 01DS13A1,C1 Kiểm nghiệm 2 Online 20h00 2 12/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Lê Huỳnh Đức Minh

5 01DS13B1,D1 Hóa dược - dược lý 2 2 Online 16h00 2 12/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Hoàng Yến

6 01DS13B1,D1 Dược liệu 2 Online 18h00 2 12/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Phạm Phước Đầy

7 01DS13B1,D1 Hóa phân tích 2 Online 19h00 2 12/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Phạm Phước Đầy

8 01DS13B1,D1 Kiểm nghiệm 2 Online 20h00 2 12/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Anh Tuấn

VĂN HÓA PHỔ THÔNG (HỆ THCS - TẤT CẢ CÁC NGÀNH)

9 VHPT khóa 13 - 
Lớp ngày Hóa 10 2 Online 18h00 4 14/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Bùi Văn Mười

10 VHPT khóa 13 - 
Lớp ngày Hóa 11 2 Online 19h00 4 14/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Bùi Văn Mười



TT Nhóm lớp Môn học Lần thi Phòng thi Giờ
  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 

 thức Họ và tên GV Ghi chú

11 VHPT khóa 13 - 
Lớp ngày Hóa 12 2 Online 20h00 4 14/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Bùi Văn Mười

12 VHPT khóa 13 - 
Lớp ngày Toán 10 2 Online 18h00 5 15/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt

13 VHPT khóa 13 - 
Lớp ngày Toán 11 2 Online 19h00 5 15/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt

Lưu ý : 
Đối với môn thi trắc nghiệm online: mã đề và mật khẩu -  Phòng khảo thí sẽ công bố trước giờ thi.
Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo: 
*Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 601 *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821  * Hotline: 0963 2000 15

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2022
PHÒNG ĐÀO TẠO



TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

DƯỢC

1 13 1203360067 Nguyễn Văn Tuấn Trường 05/03/2005 01DS13C1 Dược liệu

2 13 1203360097 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/10/2004 01DS13C1 Hóa phân tích

3 13 1203240050 Võ Chí Cường 13/06/2001 01DS13A1 Kiểm nghiệm

4 13 1203360097 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/10/2004 01DS13C1 Kiểm nghiệm

5 13 1203360091 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 06/09/2005 01DS13C1 Kiểm nghiệm

VĂN HÓA PHỔ THÔNG

6 13 1203360177 Nguyễn Phan Thùy Linh 06/09/2004 01DS13D1 Hóa 10

7 13 1203360028 Phan Công Hưng 04/05/2005 01TM13C1 Hóa 10

8 13 1203360134 Lê Thị Thu Thảo 05/06/2004 01TW13C1 Hóa 10

9 13 1203360172 Lý Hồng Nhung 04/01/2005 01DS13C1 Hóa 11

10 13 1203360177 Nguyễn Phan Thùy Linh 06/09/2004 01DS13D1 Hóa 11

11 13 1203360098 Biện Hoàng Huy 16/02/2005 01TM13C1 Hóa 11

12 13 1203360128 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 22/10/2005 01TM13C1 Hóa 11

13 13 1203360048 Trương Duy Bảo 08/12/2005 01KT13C1 Hóa 12

14 13 1203360067 Nguyễn Văn Tuấn Trường 05/03/2005 01DS13C1 Hóa 12

15 13 1203360181 Huỳnh Thị Khánh Nhung 16/08/1992 01YS13D1 Hóa 12

16 13 1203360079 Trần Quốc Bảo 25/03/2005 01TM13C1 Toán 10



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

17 13 1203360040 Võ Diệp Thanh Phong 13/06/2005 01YS13C1 Toán 10

18 13 1203360023 Phan Thanh Thảo 10/10/2005 01YS13C1 Toán 10

19 13 1203360097 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/10/2004 01DS13C1 Toán 10

20 13 1203360046 Trần Thị Kim Thoa 07/07/2005 01KT13C1 Toán 10

21 13 1203360053 Nguyễn Thị Bích Trâm 03/10/2005 01KT13C1 Toán 10

22 13 1203360107 Tô Thành Long 09/09/2005 01TM13C1 Toán 11

23 13 1203360033 Nguyễn Thị Thùy Như 01/09/2005 01DD13C1 Toán 11

24 13 1203360111 Trần Trúc Phương 24/12/2005 01DS13C1 Toán 11

25 13 1203360067 Nguyễn Văn Tuấn Trường 05/03/2005 01DS13C1 Toán 11

Tổng danh sách: 25 sinh viên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2022
PHÒNG ĐÀO TẠO


